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Phần I: Trắc nghiệm (5điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được (0,25điểm) 

	Câu
Mãđề
	1
	2
	  3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	A
	A
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	C
	C

	2
	C
	A
	C
	B
	C
	D
	B
	B
	C
	B

	3
	D
	A
	D
	C
	C
	D
	C
	A
	D
	C

	4
	B
	C
	B
	C
	B
	D
	A
	D
	A
	C

	


	Câu
Mãđề
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	D
	C
	A
	C
	B
	C
	D
	B
	B
	C

	2
	C
	B
	D
	A
	D
	A
	A
	D
	A
	D

	3
	B
	C
	A
	C
	B
	C
	D
	B
	B
	C

	4
	A
	C
	B
	C
	D
	B
	A
	D
	A
	D



	Câu
Mãđề
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	1
	B
	C
	B
	B
	A
	D
	A
	A

	2
	C
	C
	D
	C
	A
	D
	C
	B

	3
	B
	C
	B
	D
	A
	D
	A
	A

	4
	C
	C
	D
	C
	A
	D
	C
	B




Phần II: Tự luận (5 điểm)
MÃ ĐỀ 1, 3
Câu 1. (1 điểm) Học sinh nêu được các ý sau:
   -  Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam, một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được Nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc.     (0,75 điểm)
    -  Cơ sở quan trọng của hôn nhân là tình yêu chân chính .  (0,25 điểm)
Câu 2. (2 điểm) 
Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau: 
a. Nhận xét
 - Hành vi của bà H là vi phạm quyền tự do kinh doanh           	   (0,5 điểm)	       
 - Vì: kinh doanh không đúng mặt hàng ghi trong giấy phép           (0,5 điểm)       
 b. Nếu là người thân của bà H, em sẽ khuyên:
 - Giải thích cho bà H  hiểu rõ về quyền tự do kinh doanh               (0,5 điểm)
 - Khuyên bà kinh doanh đúng mặt hàng ghi trong giấy phép, nếu muốn bán thêm mặt hàng khác phải đăng ký thêm và đóng thuế đầy đủ.          (0,5 điểm)

Ghi chú: Căn cứ vào bài làm của học sinh, dựa vào thang điểm trên, giáo viên cho các mức điểm còn lại.

MÃ ĐỀ 2,4
Câu 1. (1 điểm) Học sinh nêu được các ý sau:
   -  Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam, một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được Nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc.     (0,75 điểm)
    -  Cơ sở quan trọng của hôn nhân là tình yêu chân chính .  (0,25 điểm)
Câu 2. (2 điểm) 
Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý sau: 
a. Nhận xét:    ( Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)       
 - Cuộc hôn nhân của anh M, chị H vi phạm pháp luật  	       
 - Vì: theo điều 8 Luật hôn nhân và gia đình  cấm kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi ba đời.     	                                                                          
 b. Nếu là người thân của họ, em sẽ: ( Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)       
 - Giải thích cho họ hiểu luật Hôn nhân và gia đình, hậu quả xảy ra nếu họ kết hôn với nhau...     		            							
  - Khuyên họ không kết hôn...           
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